
Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1380/QĐ-SYT ngày 17/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

Giấy phép hoạt động
khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung điều chỉnh

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ hoạt động

Tên cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh trên Giấy phép hoạt

động đã cấp

Tên cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh sau khi điều

chỉnh

Địa chỉ hoạt động trên
Giấy phép hoạt động đã

cấp

Địa chỉ hoạt động sau
khi điều chỉnh

1 Trung tâm y tế khu
vực Lộc Bình

140/SYT-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 04/11/2013

Bệnh viện huyện Lộc Bình
(Trực thuộc Trung tâm Y tế

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trung tâm y tế khu vực Lộc
Bình

Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc
Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Khu Cầu Lấm, xã Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

2 Trạm y tế xã Lộc
Bình

241/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế xã Hữu Khánh (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm y tế xã Lộc Bình

Thôn Bản Rỵ, xã  Hữu
Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Bản Rỵ, xã Lộc Bình,
tỉnh  Lạng Sơn

3
Trạm y tế xã Lộc
Bình - Điểm trạm

Lộc Bình

255/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 01/07/2020

Trạm y tế thị trấn Lộc Bình
(Trực thuộc Trung tâm Y tế

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Lộc Bình -
Điểm trạm Lộc Bình

Khu Bản Kho, Thị trấn Lộc
Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Khu Bản Kho, xã Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

4
Trạm y tế xã Lộc
Bình - Điểm trạm

Đồng Bục

238/SYT-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 21/9/2015

Trạm y tế xã Đồng Bục (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Lộc Bình -
Điểm trạm Đồng Bục

Thôn Háng Cáu, xã Đồng
Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Khòn Miện, xã Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

5
Trạm y tế xã Lộc
Bình - Điểm trạm

Khánh Xuân

160/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 06/02/2020

Trạm y tế xã Khánh Xuân (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Lộc Bình -
Điểm trạm Khánh Xuân

Thôn Pò Khoang, xã Khánh
Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Pò Khoang, xã Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn

6 Trạm y tế xã Mẫu
Sơn

265/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế xã Yên Khoái (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm y tế xã Mẫu Sơn

Thôn Long Đầu, xã Yên
Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Long Đầu, xã Mẫu
Sơn, tỉnh Lạng Sơn
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7
Trạm y tế xã Mẫu
Sơn - Điểm trạm

Mẫu Sơn

245/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế xã Mẫu Sơn (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Mẫu Sơn -
Điểm trạm Mẫu Sơn

Thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

8
Trạm y tế xã Mẫu

Sơn - Điểm trạm Tú
Mịch

257/SYT-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 21/9/2015

Trạm y tế xã Tú Mịch (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Mẫu Sơn -
Điểm trạm Tú Mịch

Thôn Nà Van, xã Tú Mịch,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Nà Van, xã Mẫu Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

9 Trạm y tế xã Na
Dương

247/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế thị trấn Na Dương
(Trực thuộc Trung tâm Y tế

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm y tế xã Na Dương

Na Dương Phố 2, Thị trấn Na
Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Khu Phố 2, xã Na Dương,
tỉnh Lạng Sơn

10
Trạm y tế xã Na

Dương - Điểm trạm
Đông Quan

239/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế xã Đông Quan (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Na Dương -
Điểm trạm Đông Quan

Thôn Nà Ái, xã  Đông Quan,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Nà Ái, xã Na Dương,
tỉnh Lạng Sơn

11
Trạm y tế xã Na

Dương - Điểm trạm
Tú Đoạn

256/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế xã Tú Đoạn (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Na Dương -
Điểm trạm Tú Đoạn

Thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Dinh Chùa, xã Na
Dương, tỉnh Lạng Sơn

12 Trạm y tế xã Lợi
Bác

243/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế xã Lợi Bác (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm y tế xã Lợi Bác

Thôn Nà U, xã Lợi Bác,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Nà U, xã Lợi Bác, tỉnh
Lạng Sơn

13
Trạm y tế xã Lợi

Bác - Điểm trạm Sàn
Viên

252/SYT-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 21/9/2015

Trạm y tế xã Sàn Viên (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Lợi Bác -
Điểm trạm Sàn Viên

Thôn Khòn Cháo, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Khòn Cháo - Co Cai,
xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn

14 Trạm y tế xã Thống
Nhất

491/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 06/02/2020

Trạm y tế xã Thống Nhất (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm y tế xã Thống Nhất

Thôn Kéo Bẻ, xã Thống Nhất,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Kéo Bẻ, xã Thống
Nhất, tỉnh Lạng Sơn

15
Trạm y tế xã Thống
Nhất - Điểm trạm

Minh Hiệp

487/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 06/02/2020

Trạm y tế xã Minh Hiệp (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Thống Nhất -
Điểm trạm Minh Hiệp

Thôn Tằm Pục, xã Minh
Hiệp, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Tằm Pục, xã Thống
Nhất, tỉnh Lạng Sơn

16
Trạm y tế xã Thống
Nhất - Điểm trạm

Hữu Lân

240/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế xã Hữu Lân (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Thống Nhất -
Điểm trạm Hữu Lân

Thôn Vinh Tiên, xã  Hữu Lân,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Vinh Tiên, xã Thống
Nhất, tỉnh Lạng Sơn

17 Trạm y tế xã Xuân
Dương

260/SYT-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 21/9/2015

Trạm y tế xã Xuân Dương (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm y tế xã Xuân Dương

Thôn Pò Chang, xã Xuân
Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Pò Chang, xã Xuân
Dương, tỉnh Lạng Sơn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



18
Trạm y tế xã Xuân
Dương - Điểm trạm

Nam Quan

248/SYT-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 21/9/2015

Trạm y tế xã Nam Quan (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Xuân Dương -
Điểm trạm Nam Quan

Thôn Bản Tó, xã Nam Quan,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Bản Tó, xã Xuân
Dương, tỉnh Lạng Sơn

19
Trạm y tế xã Xuân
Dương - Điểm trạm

Ái Quốc

258/SYT-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 21/9/2015

Trạm y tế xã Ái Quốc (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Xuân Dương -
Điểm trạm Ái Quốc

Thôn Đông Sung, xã- Ái
Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Đoàn Kết, xã Xuân
Dương, tỉnh Lạng Sơn

20 Trạm y tế xã Khuất
Xá

242/SYT-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 21/9/2015

Trạm y tế xã Khuất Xá (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)
Trạm y tế xã Khuất Xá

Thôn Bản Chu B, xã Khuất
Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Bản Chu B, xã Khuất
Xá, tỉnh Lạng Sơn

21
Trạm y tế xã Khuất

Xá - Điểm trạm Tam
Gia

253/LS-GPHĐ do Sở Y tế
cấp ngày 15/8/2023

Trạm y tế xã Tam Gia (Trực
thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Trạm y tế xã Khuất Xá -
Điểm trạm Tam Gia

Thôn Bản Tre, xã Tam Gia,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn

Thôn Bản Tre, xã  Khuất Xá,
tỉnh Lạng Sơn

Tổng: 21 cơ sở./.
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